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ONT

CAN

Trại giam Ninh Khánh

Trại giam Ninh Khánh

Núi Con Voi

SKC

Công ty xi măng Hệ Dưỡng

Công ty xi măng Duyên Hà

Thụy Thành
Doanh nghiệp

Trại giam Ninh Khánh

Công ty Duyên Hà

Tuấn Thành
Doanh nghiệp tư nhân

Đá Việt Hồng Quang
Công ty TNHH

Hệ Dưỡng
Doanh nghiệp tư nhân
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UBND HUYỆN HOA LƯ
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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UBND TỈNH NINH BÌNH

LUC

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Đài tưởng niệm liệt sỹ

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

1 1

quy ho¹chhiÖn tr¹ngHIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Đê

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính tỉnh

Ranh giới khoanh đất

Địa giới hành chính xã, thị trấn

Quốc lộ

Đường sắt

Đường nội thành, nội thị

Đường tỉnh, thành phố

Đường huyện

Đường liên xã

Cầu

Hồ, ao, sông, suối

Kênh mương

TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG - QUY HOẠCH

CHÚ DẪN

LUC

CLN

NTS

DGT

MNC

SKS

SKC
SKX

TSC

DGD

SON

NTD

DTT

DRA

DTS

TIN

DYT

DNL

LUC

CLN

NTS

DGT

MNC

SKS

SKC
SKX

TSC

DGD

SON

NTD

DTT

DRA

DTS

TIN

DYT

CQP

DNL

ODT

ONT ONT

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

TMD TMD

Đất bằng trồng cây hàng năm khác HNK
HNK HNK

Đất nông nghiệp khác NKH

DCHDCH

SKN
SKN

Đất chợ

Mã HT

DCH
Mã HT Mã HT

Đất cụm công nghiệp

CAN
CAN

DDT
DDT

Đất trụ sở cơ quan

Đất tôn giáo TON
TON

DBVDBV
DBV

Mã HT Mã HT
Đất bưu chính viễn thông

DSHDSH

Đất khu vui chơi giải trí công cộng
DKV

DKV DKV

PNK
PNK PNK

Đất phi nông nghiệp khác

Đất cơ sở văn hoá DVH
DVH DVH

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

DTL
DTL DTL

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

TÊN KÝ HIỆU

Đất cơ sở thể dục - thể thao

Đất công trình năng lượng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất tín ngưỡng

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất cơ sở y tế

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cho hoạt động khoáng sản

Đất thương mại, dịch vụ

Đất quốc phòng

Đất quốc phòng

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất trồng cây lâu năm

Đất chuyên trồng lúa nước

HIỆN TRẠNG

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

QUY HOẠCH

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN

TÊN KÝ HIỆU

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT
DSH

SKX

Mã HT

Mã HT
TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT
SON

MNC

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

NTD

DGT

DNL

DTT

LUC
Mã HT

Mã HT

CLN

NTS
Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT
DYT

DGD
Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

TSC

DTS

ONT
Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT
SKC

TMD

SKS

DRA

Mã HT

ODT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT
CQP

Mã HT

SKK
SKK

Mã HT
Đất khu công nghiệp

LUC

LUC

LUC

LUC

DXH

DGD

LUC

ONT

ONT
ONT

ONT

(Dự thảo)
HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

TP. Ninh Bình

Huyện Kim Sơn

Huyện Yên Mô

Huyện Yên Khánh

TP. Tam Điệp

Huyện  Gia Viễn

Huyện Nho Quan

Huyện Hoa Lư

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN HOA LƯ TRONG TỈNH NINH BÌNH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

NKH

Mã HT

X. ĐÔNG PHÚ

THÔN BẠCH CỪ

X. PHẤN THƯỢNG

THÔN PHÚ GIA

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

NTD

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

NKH

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

NTD

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TON

LUC

CAN

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

NKH

LUC

TON

LUC

NTD

LUC

ONT

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NTD

LUC

NTD
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NKH
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LUC
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LUC

DGT

LUC

DDT

LUC

DGD

LUC

DYT

BCS
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BCS

ONT

LUC
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LUC

ONT

LUC

ONT

LUC
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LUC

NKH

LUC
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LUC
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LUC
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TMD

LUC
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DGD
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Khu đô thị Ninh Thắng
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CLN
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TMD

LUC

SKN

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

SKC

ONT

LUC

SKC
LUC

CAN

LUC

NTD

LUC

DTL

LUC

SKC

LUC

DRA

LUC

SKC

LUC

TMD

LUC

NTD

LUC

TMD

LUC

CAN

LUC

DGD

LUC

SKC

LUC

DGD

LUC

NTD

NCS

ONT

LUC

NTD

LUC

NTD LUC

ONT

LUC

NTD

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

DVH

LUC

DYT

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC
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LUC

DGD

LUC

CAN LUC
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NTD

LUC
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LUC

DTL

NKH

LUC
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LUC
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LUC
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LUC
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BHK

DGT

LUC

ONT

LUC

SKN

TMD

TMD
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TMD
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LUC

NTD

LUC
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LUC
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LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

CA xã

Đông Cầu Hội
Bãi đỗ xe

Nghẽn Sậu
Khu dân cư

Nguyễn Hữu An
cố thượng tướng
Khu tưởng niệm

SVĐ trung tâm

mầm non
Trường

Tr. Y tế

Áng Cao
Mr nghĩa trang

và tiếp khách
Trụ sở làm việc

Tái định cư

Cty Đại Hoàng

nông nghiệp Sạch
Trang trại

trường
Thao

xã hội tỉnh
Trung tâm 

Tr. MN

Đồng Ổi
Khu dân cư

Đồng Vụng
Đồng Sàn

Bắc Bình Hà

Đồng Dướng
Khu dân cư

phía bắc tiểu khu IX
Khu đô thị 

Đồng Si
Đất ở

Chùa Lẽ
Hồ sinh thái

khu Ao Phe
Chuyển mục đích

Cát Cao, Mả Vũ
Đất ở khu

Chính Tâm
Cty

Hoàng Tùng
Cty

Đồng Quen
Khu dân cư

TMDV
Khu 

khu Tăng Nghi
Chuyển mục đích

khu Đồng Dọc, Bờ Dưa
Chuyển mục đích

Cty Văn Sỹ

Khu Triều Áng

khu Vườn Non
Đường

CA xã

Đồng Cửa
Đấu giá

Đông Trang
Đất ở

Đông Trang
Đất ở

Đông Thịnh
Mr đất SXKD

SXKD
Đấu giá đất

SXKD
Đấu giá đất

LUC

SKC

đông đường 477
Đất SXKD

Đê sông Chanh

CA xã

Khu dân cư dịch vụ và du lịch

(bs)
Đồng Đốt

KDC

Hành Cung
KDC

thủ công mỹ nghệ
Khu giới thiệu sp

Trời Xanh
Cty. Mặt

Thêu
Xưởng

Areca Resort

SpringLand
Tam Cốc

Hang Lan

Hang đất

Nam Hải
TMDV sau cx

Ninh Giang
Khu đô thị mới

Bái Đính
Cầu vượt

LUC

DGT

LUC

DGT

LUC

DGT

Thiên Hổ

6,42ha
TMDV

Trường Lộc Đồng Dừa
Mr NĐ

trung trữ
Khu trung tâm

tín dụng
Quỹ

Quỳnh Ngọc

LUC

TSC

Mr. UBND xã

Hoàng Mai
Homestay

Bãi Trữ
Đất ở

liệu
Trồng dược

phía bắc tp
Bến xe

Đồng Gạo
Đất ở

xứ La Vân
Nhà thờ

CA xã

LUC

CAN

Đồng Dược
Đất ở

Viên Nữ
Đất ở

Tây Phong Phú
Đất ở

Cây xanh

thị trấn
Khu dân cư phía Bắc

thị trấn
Khu dân cư phía Bắc

thị trấn
Khu dân cư phía Bắc

DV tang lễ

Xuân Bản
KS 3 sao

Việt Cường
Cây xăng

Đồng Ốc
Đất ở

Việt Cường
Cây xăng

Quán Vinh
KDC

tổng hợp
Khu DV

Lộc
Trường

Đô Thiên
TĐC kênhPhúc Ân Tự

Mr chùa

Lỗ Gió
TMD khu

Áng Sơn
Khu dân cư

Ngô Thượng
Đấu giá

Kim Kê
Mr chùa

Vườn Bông
KDC

Ngõ Cái
Trang trại Mả Giang

Hồng Phong
TĐC

Mỏ Gà
KDC

CCN Ninh Hải

sinh thái rừng núi đá nghèo, vùng bảo tồn ngập nước.
kết hợp phát triển, bảo vệ môi trường

Làng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Tr. MN

trải nghiệm nông nghiệp
KDL sinh thái

Tuyến thủy Tam Cốc - Tràng An

Đồng Mối
TĐC

Trang trại nông nghiệp

QH SXKD

Khê Đầu Hạ
Đất ở

Khê Đầu Hạ
Đất ở

hồ Cá Voi
Nạo vét 

Xuân Phúc
KDC

Xuân Phúc
KDC

làng nghề đá
Cụm CN

Cao tốc
TĐC

Đồng Bề
SXKD

Đồng Bề
SXKD

Thiện Dưỡng
SXKD

Thiện Dưỡng
SXKD

Thiện Dưỡng
SXKD

Thiện Dưỡng
SXKD

Núi Ngang
KDC

Tr. Y tế

đường tỉnh 477
Đấu giá khuHồng Khánh

Xăng dầu

phân lân
tập thể
đất ở

tổng hợp
TMDV

đá mỹ nghệ
trưng bày

Ánh Dương

Hang Cát
Đồng Đàm

Đất ở

Hang Cát
Đồng Đàm

Đất ở

Tr. MN

tiểu học
Tr.

đồng Lồ ngoài, cửa ông Nhật
 khu Cửa chùa

SXKD

LUC

TMD

Ninh Phú An

thuộc QH phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C)
(Dự án tiểu khu VI-01, VI-08, VI-09, VI-11

Khu đô thị phía đông tiểu khu VI

thuộc quy hoạch phân khu 1-3-A (phía Bắc thôn La Mai)
Tiểu khu VI-16, VI-17, VI-18, VI-19

LUC

TMD

LUC

DVH

Cty Hiền Lan

CQP

Nam Bình Hà

TMD

ONT

LUC

ONT

LUK

NKH

Mạ Đổi
Đất ở

CLN

TON Chùa Nhội

DVH

CAN

MNC

LUC

ONT

Mái Đông Khả Lương

LUC

NTD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

SKN

BCS

ONT

NTS+CLN

TON

LUC

ODT

LUC

SKC

Khu làng nghề 3

LUC

SKC

Khu làng nghề 2

LUC

ONT

LUC

ONT

Đồng Năm
Đấu giá

Kênh Dao
Đấu giá

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

X. PHẤN TRUNG

LUC

SKC
LUC

SKCHuy Hoàng

CCN Ninh Hải
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DKV

TMD
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MNC

MNC
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DGD

DGD
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DKV
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TMD
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DTT
DGD
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DKV

DKV

TSC
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NTD

DKV
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DKV
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CAN ONT
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